
    SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

TRUNG TÂM NUÔI DƢỠNG 

NGƢỜI TÂM THẦN HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /NTTHN-HCTH Hoài Nhơn Tây, ngày     tháng    năm 2025 
V/v đề nghị cung cấp thông tin giá các 

mặt hàng gia vị, lương thực, thực phẩm, 

chất đốt phục vụ đối tượng. 
 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/kinh doanh 

 

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn có nhu cầu mua gia vị, 

lương thực, thực phẩm, chất đốt phục vụ đối tượng trong năm 2026. 

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn kính đề nghị đơn vị 

sản xuất, mua bán, kinh doanh cung cấp thông tin về giá cả, chất lượng, quy 

cách, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng các mặt hàng, cụ thể như sau: 

1. Danh mục chi tiết các mặt hàng yêu cầu báo giá: 

TT 
Tên mặt hàng gia vị, lƣơng 

thực, thực phẩm, chất đốt 

Chủng 

loại/quy 

cách cụ 

thể 

Kích 

thƣớc 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

1 Khí dầu mỏ hóa lỏng (gas)   Kg 1  

2 Chất đốt (củi, trấu,…)   Kg 1  

3 Bún tươi   Kg 1  

4 Bánh canh   Kg 1  

5 Bánh xèo   Kg 1  

6 Bánh mì    Cái 1  

7 Mì tôm hảo hảo   Gói 1  

8 Mì tôm ba miền   Gói 1  

9 Gạo tẻ   Kg 1  

10 Gạo tấm nở   Kg 1  

11 Nếp   Kg 1  

12 Đậu xanh tróc vỏ   Kg 1  

13 Đậu phộng rang   Kg 1  

14 Bún vàng   Kg 1  

15 Bún gạo   Kg 1  

16 Miến dong   Kg 1  

17 Măng khô   Kg 1  

18 Nấm đông cô khô (nấm hương)   Kg 1  

19 Nấm mộc nhĩ (nấm mèo)   Kg 1  

20 Nui    Kg 1  

21 Ruốc khô   Kg 1  

22 Cá cơm khô   Kg 1  

23 Mắm ruốc   Hũ 1  

24 Bột năng   Kg 1  

25 Giấm gạo lên men    Chai 1  
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26 Bơ thực vật    Hộp 1  

27 Sốt Mayonaise   Kg 1  

28 Dầu hào    Chai 1  

29 Tương ớt    Lít 1  

30 Hạt điều màu   Kg 1  

31 Tiêu khô xay   Kg 1  

32 Dầu ăn    Lít 1  

33 Đường kính trắng   Kg 1  

34 Hạt nêm    Kg 1  

35 Hạt nêm chay    Bị 1  

36 Bột ngọt   Kg 1  

37 Nước mắm    Lít 1  

38 Xì dầu    Chai 1  

39 Sa tế   Hũ 1  

40 Muối tinh I ốt    kg  1  

41 Muối hột sạch    Kg  1  

42 Sữa đặc ông thọ   Kg 1  

43 Sữa chua Vinamil   Hộp 1  

44 Sữa tươi Vinamil    Bịch 1  

45 Sữa Yomost    Hộp 1  

46 Sữa Probi    Chai 1  

47 Bưởi   Kg 1  

48 Cam   Kg 1  

49 Dưa hấu   Kg 1  

50 Quýt   Kg 1  

51 Ổi   Kg 1  

52 Đậu hũ trắng   Kg 1  

53 Củ hành tím   Kg 1  

54 Củ tỏi lớn   Kg 1  

55 Bầu   Kg 1  

56 Bắp cải (bắp su)   Kg 1  

57 Bí đỏ (bí ngô)   Kg 1  

58 Bí xanh (bí đao)   Kg 1  

59 Bông cải xanh (súp lơ)   Kg 1  

60 Bắp mỹ   Kg 1  

61 Cà chua chín   Kg 1  

62 Cà tím   Kg 1  

63 Cà rốt   Kg 1  

64 Cải thảo   Kg 1  

65 Cải ngọt   Kg 1  

66 Cà ngọt tròn   Kg 1  

67 Cải xanh (cải cay)   Kg 1  

68 Cần tây   Kg 1  

69 Củ cải trắng   Kg 1  

70 Củ dền   Kg 1  

71 Củ sắn (củ đậu)   Kg 1  

72 Củ kiệu trắng   Kg 1  
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73 Chanh   Kg 1  

74 Cải dưa xanh   Kg 1  

75 Củ sả   Kg 1  

76 Dưa leo   Kg 1  

77 Dừa khô   Qủa 1  

78 Đậu cô ve   Kg 1  

79 Đu đủ   Kg 1  

80 Đậu bắp   Kg 1  

81 Gừng tươi   Kg 1  

82 Giá đậu xanh   Kg 1  

83 Hạt sen tươi   Kg 1  

84 Hành lá   Kg 1  

85 Hành tây   Kg 1  

86 Khai lang   Kg 1  

87 Khoai môn   Kg 1  

88 Khoai mỡ   Kg 1  

89 Khoai tây   Kg 1  

90 Khóm    Kg 1  

91 Khổ qua (mướp đắng)   Kg 1  

92 Lá giang   Kg 1  

93 Lá lốt   Kg 1  

94 Măng chua (muối chua)   Kg 1  

95 Me khô   Kg 1  

96 Mướp ta/hương   Kg 1  

97 Nấm bào ngư (nấm sò)   Kg 1  

98 Nấm đùi gà   Kg 1  

99 Nấm rơm   Kg 1  

100 Ngò gai (ngò tàu)   Kg 1  

101 Ngò rí (rau mùi)   Kg 1  

102 Ngỗ điếc   Kg 1  

103 Nghệ tươi    Kg 1  

104 Ớt chuông   Kg 1  

105 Ớt chỉ thiên (ớt hiểm)   Kg 1  

106 Rau dền   Kg 1  

107 Rau má   Kg 1  

108 Rau mồng tơi   Kg 1  

109 Rau muống   Kg 1  

110 Rau quế   Kg 1  

111 Rau răm   Kg 1  

112 Rau húng   Kg 1  

113 Su hào   Kg 1  

114 Su su   Kg 1  

115 Sú tím   Kg 1  

116 Xà lách   Kg 1  

117 Xoài sống   Kg 1  

118 Tắc   Kg 1  

119 Tần ô (cải cúc)   Kg 1  
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120 Bạch tuộc   Kg 1  

121 Chả bò   Kg 1  

122 Chả cá   Kg 1  

123 Chả giò lụa   Kg 1  

124 Cá ba sa   Kg 1  

125 Cá thu   Kg 1  

126 Cá ngừ   Kg 1  

127 Cá nục    Kg 1  

128 Cá đổng   Kg 1  

129 Cá nục bông   Kg 1  

130 Cá chủa   Kg 1  

131 Mực xà lá   Kg 1  

132 Mực ống   Kg 1  

133 Mực nan   Kg 1  

134 Sườn bò   Kg 1  

135 Sườn heo   Kg 1  

136 Thịt bò bụng   Kg 1  

137 Thịt bò đùi   Kg 1  

138 Thịt bò thăn   Kg 1  

139 Thịt heo collet   Kg 1  

140 Thịt heo đùi   Kg 1  

141 Thịt heo vai   Kg 1  

142 Thịt heo ba chỉ   Kg 1  

143 Thịt gà ta làm sẵn   Kg 1  

144 Thịt vịt làm sẵn   Kg 1  

145 Thịt lươn   Kg 1  

146 Tôm bạc   Kg 1  

147 Trứng gà   Quả 1  

148 Trứng vịt   Quả 1  

149 Trứng cút   Quả 1  

150 Trứng vịt lộn   Quả 1  

151 Xương heo   Kg 1  

2. Khi báo giá, đề nghị các đơn vị lƣu ý những nội dung sau đây: 

- Giá hàng hóa trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển – bàn giao hàng 

hóa tại nơi sử dụng và các chi phí liên quan khác (nếu có).  

- Hiệu lực của báo giá: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành. 

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Người đại diện cho đơn vị sản xuất/kinh doanh tham dự chào giá phải 

ghi rõ tên đơn vị sản xuất/kinh doanh, địa chỉ trên bì thư báo giá.  

- Nhà cung cấp đính kèm bản sao các giấy phép kinh doanh, chứng nhận 

đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Yêu cầu về khả năng cung ứng số lượng 

lớn và ổn định. 
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- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo 

sự khách quan trong việc báo giá. 

4. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm Nuôi dưỡng 

người tâm thần Hoài Nhơn (Phòng Hành chính - Tổng hợp). Số điện thoại: 

02563.863.504. 

- Địa chỉ: Số 01, Phạm Thành, phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai. 

5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài 

Nhơn đến hết ngày 26/11/2025. 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị.  

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Trần Hoàng Ngƣu 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-20T16:27:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Trần Hoàng Ngưu<nguuth@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-20T17:06:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Kèm theo văn bản số 63/NTTHN-HCTH của TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN HOÀI NHƠN


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-20T17:07:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN HOÀI NHƠN<ttndntthn@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-20T17:08:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN HOÀI NHƠN<ttndntthn@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-20T17:08:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN HOÀI NHƠN<ttndntthn@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-20T17:08:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN HOÀI NHƠN<ttndntthn@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




